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Số: 297/BV-TCHC -TCKT 

V/v: Mời chào giá văn phòng phẩm, vật 

tư phục vụ công tác chuyên môn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Quản Bạ, ngày 24 tháng 04 năm 2026 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh hàng hoá 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024  và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế. Bệnh viện kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp, công ty có khả năng cung cấp chào giá cho sản phẩm gồm: 

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo. 

- Kích thước, chất liệu trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá các mặt 

hàng tương đương về chủng loại, chất liệu, kiểu dáng bằng hoặc lớn hơn. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:  

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này); 

2. Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện 

cần liên lạc; 

3. Hợp đồng kinh tế làm các dịch vụ tương tự (nếu có). 

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 05 tháng 05 năm 

2026 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Tài chính - Kế toán 

Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ: Thôn Tam Sơn 4, 

xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang để Bệnh viện tổng hợp. ĐT liên hệ: 02193.846.123./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng website BV; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCHC-TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Giang 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số 297/BV-TCHC-TCKT ngày 24/04/2026 

của Bệnh viện ĐKKV Quản Bạ tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Tên hàng hoá Quy cách 

Đơn 

Vị 

Tính 

Số 

lượng 

Ghi 

Chú 

1 Giấy A4 Bãi Bằng 

- Khổ giấy: A4 (210x297mm) - Đóng gói: 500 tờ/ ram - Quy cách: 5 ram/thùng - 

Chất liệu: Được làm từ bột giấy cao cấp, không độc hại, an toàn cho người sử 

dụng. In đảo 2 mặt không bị kẹt giấy - Tương thích: Sao chụp, Photocopier, Fax, 

Laser & in phun - Định lượng: từ 70gsm(70g/ m2) đến 80gsm (80g/ m2) - Độ 

dày/tờ: 101µm ± 2 - Độ trắng ISO (%) 98 ± 1 - Độ sáng ISO (%) 98 ± 3  

Gam 1860   

2 Giấy A4 Plus 

 Khổ giấy: A4 (210x297mm) - Đóng gói: 500 tờ/ ram - Quy cách: 5 ram/thùng - 

Chất liệu: Được làm từ bột giấy cao cấp, không độc hại, an toàn cho người sử 

dụng. In đảo 2 mặt không bị kẹt giấy - Tương thích: Sao chụp, Photocopier, Fax, 

Laser & in phun - Định lượng: từ 70gsm(70g/ m2) đến 80gsm (80g/ m2) - Độ 

dày/tờ: 101µm ± 2 - Độ trắng cao đạt khoảng 92% - 95% ISO hoặc 148 – 167CIE, 

mang lại hình ảnh trắng sáng tự nhiên 

Gam 116   

3 Giấy nhớ 3x3 
Kích thước 76x76mm; giấy định lượng ≥ 70gsm; keo dán dính tốt, không để lại 

vết  
Tệp 210   

4 Bút bi TL – 023 

Bút bi TL-023 – Thiên Long 

Đầu bi: 0.5–0.7mm (tungsten carbide)  

Mực: Mực dầu, khô nhanh  

Chiều dài viết: ≥ 1500m  

Thân: Nhựa ABS  

Đặc tính: Không tắc mực 

Cái 1.650   

5 Bút bi đỏ TL - Bút bi TL-023 – Thiên Long Cái 40   



- Đầu bi: 0.5–0.7mm (tungsten carbide)  

- Mực: Mực dầu, khô nhanh  

- Chiều dài viết: ≥ 1500m  

- Thân: Nhựa ABS  

- Đặc tính: Không tắc mực  

6 Bút Xóa Thiên Long 

Thân bút: Nhựa, dạng ống chứa mực 

Ngòi bút: Sợi tổng hợp (fiber tip) 

Nắp bút: Kín, chống bay hơi mực 

Ruột mực: Chứa mực gốc dung môi 

Loại mực: Mực dầu (permanent ink) 

Thành phần chính: Dung môi hữu cơ (alcohol/xylene-free), chất màu 

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ (hoặc nhiều màu) 

Dung tích mực: ≥ 3 – 6 ml/bút 

Viết được trên nhiều bề mặt: giấy, nhựa, kim loại, kính… 

Mực khô nhanh, khó phai  

Cái 38   

7 Ghim cài Batos 
Ghim cài tam giác,Chiều dài: Loại nhỏ: 25 mm, Chất liệu: thép không gỉ, Đặc tính 

kỹ thuật: Kẹp giữ giấy chắc chắn, không bung, Không làm rách giấy khi sử dụng 
Hộp 10   

8 Cặp giấy 3 dây 5cm 
Gáy rộng 5cm, được dán bằng loại vải đa dụng - Kích thước: Khổ A4 (330 x 100 x 

225mm)  
Cái 86   

9 Bút lông dầu Thiên Long 

Thân bút: Nhựa, dạng ống chứa mực 

Ngòi bút: Sợi tổng hợp (fiber tip) 

Nắp bút: Kín, chống bay hơi mực 

Ruột mực: Chứa mực gốc dung môi 

Loại mực: Mực dầu (permanent ink) 

Thành phần chính: Dung môi hữu cơ (alcohol/xylene-free), chất màu 

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ (hoặc nhiều màu) 

Dung tích mực: ≥ 3 – 6 ml/bút 

Viết được trên nhiều bề mặt: giấy, nhựa, kim loại, kính… 

Mực khô nhanh, khó phai  

Cái 259   



10 Keo dán giấy Thiên Long 

Dạng sản phẩm: Keo nước (dạng lỏng) ,Phù hợp dán giấy, bìa nhẹ 

Quy cách đóng gói: 

Dung tích: Keo nước: 30ml; Bao bì: Lọ nhựa hoặc thỏi nhựa có nắp đậy kín 

Thành phần: Polyvinyl Alcohol (PVA) hoặc Polyvinyl Acetate, Nước 

Đặc tính kỹ thuật: Độ bám dính tốt trên giấy, bìa, Dễ sử dụng, dễ lau sạch khi còn 

ướt  

Lọ 1.791   

11 Kẹp đen 15mm 

Chất liệu: thép sơn tĩnh điện  

 Kích thước: 15mm  

Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc  

Hộp 179   

12 Kẹp đen 32 mm 

Chất liệu: thép sơn tĩnh điện  

Kích thước: 32mm  

Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc   

Hộp 132   

13 Kẹp đen 41mm 

Chất liệu: thép sơn tĩnh điện  

 Kích thước: 41mm  

Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc    

Hộp 75   

14 Kẹp đen 51 mm 

Chất liệu: thép sơn tĩnh điện  

Kích thước: 51 mm  

Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc    

Hộp 74   

15 Kim bấm No 10 
Chất liệu: thép mạ kẽm  

Đóng gói: 1000 kim/hộp  
Hộp 126   

16 Kéo Dely 

Lưỡi: Thép không gỉ 

Tay cầm: Nhựa 

Chiều dài: 15–20 cm 

Đặc tính: Cắt sắc, bền  

Cái 2   

17 Bút xoá kéo Thiên Long 

Dạng:kéo  

Dung tích: 5–10 ml  

Đặc tính: Khô nhanh, che phủ tốt  

Cái 25   

18 Bút bi kéo giãn - Đầu bi: 0.5–0.7mm (tungsten carbide)  Cái 17   



- Mực: Mực dầu, khô nhanh  

-  Chiều dài viết: ≥ 1500m  

- Thân: Nhựa ABS  

- Đặc tính: Không tắc mực   

19 Dập Ghim Deli 

Phân loại:Loại nhỏ (No.10) 

Kích thước: 

Chiều dài thân: 10 cm 

Độ mở tối đa: ≥ 5 cm 

Chất liệu: 

Thân: Kim loại sơn tĩnh điện hoặc nhựa ABS kết hợp kim loại 

Lò xo: Thép đàn hồi 

Khả năng bấm: 

Loại No.10: ≥ 10 tờ giấy (70gsm)  

Cái 16   

20 Giấy A4 Bìa xanh 

- Khổ giấy: A4 (210x297mm) - Đóng gói: 500 tờ/ ram - Quy cách: 5 ram/thùng - 

Chất liệu: Được làm từ bột giấy cao cấp, không độc hại, an toàn cho người sử 

dụng. In đảo 2 mặt không bị kẹt giấy - Tương thích: Sao chụp, Photocopier, Fax, 

Laser & in phun - Định lượng: từ 70gsm(70g/ m2) đến 80gsm (80g/ m2) - Độ 

dày/tờ: 101µm ± 2; Màu sắc: Xanh dương  

Gam 5   

21 Băng dính trắng 0,5 kg 

Lớp nền: Màng OPP (Oriented Polypropylene) 

Lớp keo: Keo acrylic hoặc keo cao su tổng hợp 

Kích thước: 

Chiều rộng:  5 cm, Chiều dài: 80 – 100 yard (≈ 73 – 91 m), Độ dày: 40 – 50 

micron 

Đặc tính kỹ thuật: 

Độ bám dính cao, dính chắc trên bề mặt giấy, carton, nhựa 

Trong suốt, không đục, không ngả vàng nhanh 

Không bong tróc trong điều kiện sử dụng thông thường 

Chịu lực kéo tốt, không đứt khi kéo 

Cuộn 9   

22 Băng dính 2 mặt Lớp nền: Giấy tissue hoặc màng PE  

Hai lớp keo: Keo acrylic hoặc keo cao su  
Cuộn 61   



Dính hai mặt, bám tốt trên giấy, nhựa, gỗ  

Không để lại vết keo nhiều khi bóc  

Dễ cắt, dễ sử dụng   

23 Băng dính lụa 

 Lớp nền: Giấy crepe (giấy nhăn)  

Lớp keo: Keo cao su tự nhiên 

Dễ xé bằng tay  

 Dính tốt nhưng dễ bóc  

Không để lại keo sau khi bóc (trong thời gian ngắn)  

Chịu nhiệt nhẹ 

Cuộn 2   

24 Xà phòng Ô mô (6kg) 

Thành phần: Sodium carbonate, sodium silicate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất 

thơm,... Chứa thành phần hoạt tính bề mặt cao, đánh bay mọi vết bẩn, đồng thời 

bảo vệ tay người sử dụng, hương thơm dịu nhẹ, giữ màu sắc và độ bền vải.  

Kg 327   

25 Xà phòng Ô mô (1kg) 

Thành phần: Sodium carbonate, sodium silicate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất 

thơm,... Chứa thành phần hoạt tính bề mặt cao, đánh bay mọi vết bẩn, đồng thời 

bảo vệ tay người sử dụng, hương thơm dịu nhẹ, giữ màu sắc và độ bền vải.  

Kg 4   

26 Xà phòng lifeboy 

Thành phần: Water, Myristic Acid, Lauric Acid, Potassium Hydroxide, Potassium 

CHloride, Palmitic Acid, Sodium Laureth Sulfate, Perfume...tác dụng khử mùi, 

diệt khuẩn; Có chất tạo hương thơm tươi mát, không gây kích ứng da. Khối lượng 

Chai 180 g  

Bánh 106   

27 O Kay 960ML 

Thành phần chính: 

Nước: ≥ 70% 

Surfactants: 5 – 15% 

Chất hỗ trợ làm sạch (Sodium citrate…): 1 – 5% 

Hương liệu: ≤ 1% 

Chất bảo quản: ≤ 0.1% 

Yêu cầu: 

pH: 6 – 9 

Không ăn mòn bề mặt 

Dùng được nhiều mục đích  

Chai 103   



28 Giấy vệ sinh Chip Chip 
Thành phần chính 100% bột giấy nguyên thủy Quy cách đóng gói: 10 cuộn/dây, 3 

lớp Kích thước mỗi tờ giấy: 100mm x 100mm ± 4mm  
Dây 46   

29 
Găng tay cao su Hợp 

Thành 

Chất liệu: Cao su thiên nhiên Chiều dài: 36,5 cm Chiều rộng ngang bàn tay: 100 

mm Bề dày: 0,45 - 0,6 mm Bề mặt: Phần lòng bàn tay và ngón tay có vân nhám 

chống trơn trượt Màu sắc: Vàng nhạt hoặc tương đương Kích cỡ: M hoặc tương 

đương 

Đôi 134   

30 Túi My clear Kích thước: 360mm x 260mm - Màu sắc trong suốt; Độ dày 0.18 mm  Cái 122   

31 Nước lau sàn sunlight 

Thành phần chính: 

Nước tinh khiết: ≥ 70% 

Chất hoạt động bề mặt (Anionic/Non-ionic surfactants): 3 – 10% 

Chất diệt khuẩn (Benzalkonium Chloride hoặc tương đương): ≤ 0.5% (nếu có) 

Chất tạo hương: ≤ 1% 

Chất bảo quản: ≤ 0.1% 

Chất điều chỉnh pH (Citric acid/NaOH): vừa đủ 

Yêu cầu: 

pH: 6 – 8 

Không chứa acid/kiềm mạnh gây ăn mòn 

An toàn cho da tay và bề mặt sàn 

Chai 195   

32 Nước lau kính Gift 

Thành phần chính: 

Nước: ≥ 80%  

Cồn (Ethanol/Isopropanol): 3 – 10%  

Chất hoạt động bề mặt: 0.5 – 2%  

Amoniac (nếu có): ≤ 1% Hương liệu: ≤ 0.5%  

Yêu cầu:Bay hơi nhanh ; Không để lại vệt ; Không ăn mòn kính, kim loại   

Chai 113   

33 Túi rác thải màu xanh 
- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng 

đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg  
Kg 230   

34 Túi rác thải màu trắng  
- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng 

đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg  
Kg 215   



35 Túi rác thải màu vàng 
- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng 

đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg  
Kg 225   

36 Túi bóng xanh 5kg 
- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng 

đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg  
Kg 110   

37 Túi bóng hồng 
- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng 

đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg  
Kg 40   

38 Pin tiểu Panasonic AA2 

Kích thước: 

Đường kính: ~14.5 mm 

Chiều dài: ~50.5 mm 

Điện áp danh định: 

1.5V 

Loại pin: 

Pin kiềm (Alkaline) hoặc pin than (Carbon Zinc) 

Dung lượng: 

Alkaline: ≥ 2000 – 3000 mAh 

Carbon: ≥ 800 – 1200 mAh  

Đôi 279   

39 Pin tiểu Panasonic AAA 

Kích thước: 

Đường kính: ~10.5 mm 

Chiều dài: ~44.5 mm 

Điện áp danh định: 

1.5V 

Dung lượng: 

Alkaline: ≥ 800 – 1200 mAh 

Carbon: ≥ 400 – 600 mAh  

Đôi 65   

40 Pin Panasonic D 

Kích thước: 

Đường kính: ~34.2 mm 

Chiều dài: ~61.5 mm 

Điện áp danh định: 

1.5V 

Cái 60   



Dung lượng: 

Alkaline: ≥ 10.000 – 18.000 mAh 

Carbon: ≥ 4000 – 8000 mAh  

41 Nước rửa chén Sunlight 

Thành phần chính: 

Nước: ≥ 60% 

Anionic surfactants (LAS/SLES): 5 – 15% 

Non-ionic surfactants: 1 – 5% 

Chất làm đặc (NaCl): 1 – 3% 

Hương liệu: ≤ 1% 

Chất bảo quản: ≤ 0.1% 

Yêu cầu: 

pH: 6 – 8 

Không gây kích ứng da 

Phân hủy sinh học tốt  

Chai 10   

42 Bột thông tắc 

Thành phần chính: 

NaOH (xút): 30 – 60% 

Chất oxy hóa: 5 – 15% 

Phụ gia: vừa đủ 

Yêu cầu: 

Phân hủy chất hữu cơ 

Có hướng dẫn sử dụng an toàn rõ ràng  

Gói 32   

43 Kẹp đen 32mm 
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện  

- Kích thước: 51 mm  

- Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc     

Hộp 4   

44 Tẩy Zaven 1L 

Thành phần chính: 

Natri hypoclorit (NaClO): 3 – 5% clo hoạt tính 

NaOH: ≤ 1% (ổn định dung dịch) 

Nước: còn lại 

Yêu cầu: 

Có khả năng khử khuẩn 

Không chứa tạp chất nguy hại 

Chai 92   



Có cảnh báo an toàn hóa chất  

45 Bàn chải 

Bàn chải sắt cán nhựa rửa dụng cụ hoặc tương đương Kích thước: dài khoảng 17 

cm, rộng đầu chải khoảng 3 cm Sợi chải: inox 304, chống gỉ Cán cầm: bằng nhựa, 

liền khối, có lỗ treo Yêu cầu: dùng để cọ rửa dụng cụ, bền, dễ sử dụng  

Cái 34   

46 Sổ Hải Tiến 200tr 

Quy cách: Số trang: 200 trang (100 tờ) 

Khổ sổ: A4 Kích thước:Khổ A4: ~210 x 297 mm 

Chất liệu giấy:Giấy trắng, bề mặt mịn; Định lượng: 60 – 80 gsm 

Không lem mực, không nhòe khi viết 

Cấu tạo: 

Ruột sổ: Kẻ dòng hoặc ô ly 

Bìa sổ: Bìa cứng; Gáy sổ: Đóng keo hoặc khâu chỉ chắc chắn 

Đặc tính kỹ thuật: 

Viết êm, không thấm mực sang trang sau 

Bìa bền, chống cong vênh  

Quyể

n 
12   

47 Chổi chít 

Phần chổi: Làm từ bông chít (cỏ chít) tự nhiên 

Cán chổi: Gỗ, tre hoặc nhựa 

Kích thước: 

Chiều dài toàn bộ: 80 – 110 cm 

Chất liệu: 

Bông chít khô, đã xử lý sạch 

Đặc tính kỹ thuật: 

Sợi chít mềm, dẻo, quét sạch bụi mịn 

Không rụng sợi nhiều khi sử dụng 

Phù hợp quét trong nhà 

Cái 26   

48 Chổi nhựa 

Đầu chổi: Dạng bản rộng, gắn sợi chổi,Sợi chổi: Sợi nhựa tổng hợp 

Cán chổi: Cán dài, có thể tháo rời 

Chiều rộng đầu chổi: 25 – 35 cm 

Chiều dài sợi: 8 – 12 cm 

Chiều dài cán: 1 – 1.2 m 

Chất liệu: 

Cái 30   



Sợi chổi: Nhựa PP hoặc PET, đàn hồi tốt; Đầu chổi: Nhựa cứng; Cán: Nhựa, nhôm 

hoặc inox.Đặc tính kỹ thuật: Quét sạch bụi bẩn, rác nhẹ trên sàn 

49 Chổi cọ tollet 

Tên hàng: Chổi cọ nhà vệ sinh hoặc tương đương Yêu cầu kỹ thuật: Kích thước 

chổi: 40 x 5 x 10 cm Chất liệu thân chổi: nhựa Chất liệu lông chổi: sợi nhựa đàn 

hồi Màu sắc: trắng phối xanh hoặc tương đương Kiểu dáng: cán thẳng, đầu cọ 

cong, có giá treo tường  

Cái 14   

50 Dép tổ ong Chất liệu: Nhựa EVA hoặc PVC chất lượng tốt 

Size: 36 – 44 (hoặc theo yêu cầu 
Đôi 25   

51 Mực dấu đỏ Mực dấu dùng cho dấu liền mực. Dung tích: tối thiểu 28 ml/chai Màu mực: đỏ  Lọ 1   

52 Mực dấu xanh Mực dấu dùng cho dấu liền mực. Dung tích: tối thiểu 28 ml/chai Màu mực: xanh Lọ 1   

53 
Bút lông bảng Thiên 

Long 

Loại mực: Mực gốc cồn (alcohol-based ink) 

Màu sắc: Xanh 

Dung tích mực: ≥ 3 – 5 ml/bút 

Viết trơn, nét đều, rõ ràng 

Mực ra đều, không tắc 

Dễ lau sạch trên bảng trắng, không để lại vết 

Không lem, không chảy mực 

Khô nhanh sau khi viết  

Cái 33   

54 Thụt bồn cầu 

Đầu thụt: Dạng chụp (hình bán cầu hoặc có vành), tạo lực hút – đẩy 

Thân (cán): Gắn liền với đầu thụt, dùng để thao tác 

Mối nối: Liên kết chắc chắn giữa đầu và cán  

Đường kính đầu thụt: 10 – 15 cm 

Chiều dài cán: 40 – 60 cm 

Cái 10   

55 Ủng 
Chất liệu: nhựa PVC - cao su - Chiều cao: 16 - 17.5 cm - Chiều dài: 25.5cm - 27 

cm 
Đôi 9   

56 Xô Việt Nhật 15L 

Chất liệu: Nhựa PP Kích thước: 42 x 42 x 50 cm Kiểu dáng: Dạng tròn, thân đan lỗ 

thoáng Đặc điểm: Miệng rộng, có quai cầm hai bên, thuận tiện thu gom và chứa 

rác Màu sắc: Xanh, hồng, xám hoặc tương đương 

Cái 15   



57 Xọt đựng rác  

Chất liệu: Nhựa PP Kích thước: 42 x 42 x 50 cm Kiểu dáng: Dạng tròn, thân đan lỗ 

thoáng Đặc điểm: Miệng rộng, có quai cầm hai bên, thuận tiện thu gom và chứa 

rác Màu sắc: Xanh, hồng, xám hoặc tương đương 

Cái 26   

58 Chổi quyét mạng nhện 

Đầu chổi: Dạng tròn hoặc bầu dục, nhiều sợi tỏa đều 

Sợi chổi: Sợi nhựa tổng hợp mềm (PP/PET) 

Cán chổi: Cán dài hoặc cán nối dài (rút/gấp được) 

Khớp nối: Có thể xoay linh hoạt để quét góc trần  

Loại nối dài: 2 – 4 m 

Cái 14   

59 Miếng lau nhà san hô Tấm lau san hô Microfiber 18 x 60 cm  Cái 24   

60 Chổi gạt nước 

Thanh gạt: Dạng thẳng, có lưỡi cao su 

Lưỡi gạt: Cao su mềm, đàn hồi tốt 

Cán: Cán dài, có thể tháo rời hoặc nối dài 

Khớp nối: Liên kết giữa thanh gạt và cán, có thể xoay 

Chiều dài thanh gạt: 30 – 60 cm 

Chiều dài cán: 1 – 1.5 m 

Cái 4   

61 Thước kẻ Kích thước: chiều dài đo: 30 cm; Chiều rộng:  4 cm ; Độ dày: 1 – 3 mm  Cái 5   

62 Cây lau sàn 

Cây lau sàn công nghiệp inox san hô 60 cm cán tăng đơ, gồm cán inox tăng đơ 2 

khóa dài 116-145 cm, đế inox 201 kích thước 12 x 58 cm, tấm lau san hô 

Microfiber 18 x 60 cm, tay cầm nhựa PP/ABS  

Cái 10   

63 Thước dây 
Kích thước – phạm vi đo: 

Chiều dài: 1.5 m; 3 m; 5 m (phổ biến) 

Chiều rộng dây: Loại mềm: 10 – 15 mm  

Cái 2   

64 Bóng tích điện 

Bóng đèn: LED tiết kiệm điện 

Pin tích điện: Pin Lithium-ion hoặc Lithium battery tích hợp 

Mạch sạc: Tự động sạc khi có điện 

Đui đèn: Chuẩn E27 hoặc tương đương 

Công tắc (nếu có): Bật/tắt độc lập 

Điện áp hoạt động: AC 180 – 240V / 50Hz 

Cái 5   



Công suất: 5W – 15W 

Quang thông: ≥ 400 – 1200 lumen 

Nhiệt độ màu: 3000K – 6500K (trắng ấm đến trắng lạnh)  

65 Bìa hộp nhựa 
Khổ: A4; Gáy rộng: 20c 

 - Chất liệu: Nhựa dẻo  

- Màu sắc: Xanh dương 

Cái 34   

66 Hộp mực dấu 

Vỏ hộp: Dạng hộp chữ nhật, có nắp đậy kín  

Lõi mực (miếng đệm): Mút xốp hoặc nỉ thấm mực  

Nắp: Có bản lề hoặc tháo rời, đảm bảo kín mực  

Mực đều, không khô, không loang Hộp kín, không rò rỉ  

Đảm bảo đóng dấu rõ nét, ổn định 

Hộp 2   

67 Ki hót rác 

Tên hàng hóa: Ki hót rác (xẻng hót rác)  

Cấu tạo: Thân ki: Dạng máng hứng rác Cán cầm: Liền khối hoặc lắp rời ;Mép 

trước: Thiết kế mỏng, ôm sát mặt sàn  

Kích thước: Chiều rộng miệng ki: 22 – 30 cm ;Chiều dài ki: 25 – 35 cm ;Chiều dài 

cán: Loại ngắn: 10 – 15 cm  

Chất liệu: Nhựa PP hoặc HDPE nguyên sinh  

Cán: Nhựa hoặc kim loại bọc nhựa  

Mép tiếp xúc có thể bọc cao su mềm (tăng độ kín)  

Đặc tính kỹ thuật: Chịu lực tốt, không biến dạng khi sử dụng 

Mép ki khít với mặt sàn, hót sạch bụi, rác nhỏ  

Bề mặt nhẵn, dễ vệ sinh  

Không giòn, không nứt vỡ trong điều kiện sử dụng thông thường  

Cái 10   

68 Khăn Cotton 

Tên hàng hóa: Khăn lau cotton  

Cấu tạo: Sợi vải: Dệt từ sợi cotton tự nhiên  

Kiểu dệt: Dệt thoi hoặc dệt vòng (tăng khả năng thấm hút)  

Kích thước: Kích thước phổ biến: 30 x 30 cm hoặc 40 x 40 cm ;Sai số kích thước: 

± 5%  

 Chất liệu: 100% cotton hoặc ≥ 90% cotton  

Không pha tạp chất gây kích ứng da  

Định lượng vải: 180 – 300 gsm (g/m²)  

Cái 70   



Đặc tính kỹ thuật: Thấm hút nước tốt (≥ 3–5 lần trọng lượng khăn) Mềm, không xơ 

cứng Không xù lông nhiều sau khi giặt Không phai màu khi giặt thông thường 

Không để lại xơ vải trên bề mặt lau  

Màu sắc: Trắng hoặc màu nhạt (xanh, hồng…)  

69 Dây dứa 

Sợi dây: Được se từ nhiều sợi nhựa PP (Polypropylene) 

 Đường kính sợi: 3 – 6 mm (tùy loại)  

Chiều dài cuộn: 50 – 200 mét/cuộn  

Trọng lượng cuộn: 0,5 – 2 kg/cuộn  

Cuộn 6   

70 Chổi cặng dừa 

Cọng dừa cứng, đàn hồi tốt, không gãy vụn khi sử dụng  

Quét được rác thô, đất cát, rác ngoài trời  

Không rụng cọng trong quá trình sử dụng  

 Chịu được môi trường ẩm ướt  

Cái 10   

71 Giấy A4 bìa xanh 

Kích thước: 210 x 297mm - Màu sắc: Xanh dương 

- Định lượng: từ 70gsm(70g/ m2) đến 80gsm 

(80g/ m2) 

- Độ dày/tờ: 101µm ± 2 

- Độ trắng ISO (%) 98 ± 1 

- Độ sáng ISO (%) 98 ± 3  

Gam 4   

72 
Hòm tôn inox 

100x50x40cm 

Kích thước: 100x50x40 cm  

Chất liệu: Inox 201  

Độ dày: ≥ 0.6 mm  

 Đặc tính: Chống gỉ  

Cái 10   

  Tổng cộng: 72 khoản        
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